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Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt (III) ?

A. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl.
B. Fe tác dụng với dung dịch HCl
C. Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4
D. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư)
Câu 2: Để phân biệt phenol, anilin, benzen, stiren người ta lần lượt sử dụng các thuốc thử

A. quỳ tím, dung dịch brom
B. dung dịch NaOH, dung dịch brom
C. Dung dịch brom, quỳ tím
D. dung dịch HCl, quỳ tím
Câu 3: Cho 3,36 gam Fe phản ứng với 125 ml dung dịch HNO3 1,6M thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối trong dung dịch X là

A. 12,10 gam
B. 14,52 gam
C. 12,66 gam
D. 10,80 gam
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác, cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,96 gam CH3OH. Công thức của CxHyCOOH là

A. C3H5COOH
B. CH3COOH
C. C2H3COOH
D. C2H5COOH
Câu 5: Cho 13,23 gam axit glutamic phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là

A. 28,89
B. 31,31
C. 17,19
D. 29,69
Câu 6: Cho các phương trình hóa học mô tả các phương pháp khác nhau để làm mềm nước cứng (dùng M2+ thay cho Ca2+ và Mg2+ ) :

(1) M2+  + 2
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Phương pháp nào có thể áp dụng với nước cứng tạm thời ?

A. (1), (3) và (4)
B. (1) và (2)
C. (1) và (3)
D. (2) và (4)
Câu 7: Cho 3 dung dịch có cùng nồng độ mol: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là

A. (2), (3), (1)
B. (3), (1), (2)
C. (2), (1), (3)
D. (1), (2), (3)
Câu 8: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối clorua X, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển sang nàu nâu đỏ. Công thức của X là

A. FeCl2
B. FeCl3
C. MgCl2
D. CrCl2
Câu 9: Cho 2,4 gam kim loại Mg tác dụng với H2SO4 đặc nóng, lượng H2SO4 dùng để oxi hóa Mg là 2,45 gam, phản ứng tạo sản phẩm có chứa lưu huỳnh. Sản phẩm đó là

A. SO3
B. SO2
C. H2S
D. S
Câu 10: Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu quỳ ?

A. Na2CO3
B. NH4Cl
C. NaHCO3
D. NaOH
Câu 11: Phản ứng nào dưới đây đồng thời giải thích sư hình thành thạch nhũ trong hang động và sự xâm thực của nước mưa với đá vôi ?

A. CaCO3 +  H2O  + CO2 ( Ca(HCO3)2
B. CaCO3 + 2HCl ( CaCl2  +  H2O  +  CO2
C. Ca(HCO3)2 
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 CaCO3  + H2O  + CO2
D. CaCO3 
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Câu 12: Cho 4 dung dịch: H2SO4 loãng, AgNO3, CuSO4, AgF. Chất không tác dụng được với cả 4 dung dich trên là

A. NH3
B. KOH
C. NaNO3
D. BaCl2
Câu 13: Cho 21,8 gam chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5 M thu được 24,6 gam muối và 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C3H5(COOCH3)3
B. (CH3COO)3C3H5
C. (CH3COO)2C2H4
D. (HCOO)3C3H5
Câu 14: Cho các dãy chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 15: 20 gam hỗn hợp gồm metylamin và etylamin phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 2M. Thành phần % của 2 amin trong hỗn hợp là

A. 22,5% và 77,5%
B. 77,5% và 22%
C. 75,7% và 25,2%
D. 75% và 25%
Câu 16: Dãy gồm các ion được xếp theo thứ tự tính oxi hóa tăng dần từ trái sang phải là

A. K+, Al3+, Cu2+
B. K+, Cu2+, Al3+
C. Cu2+, Al3+, K+
D. Al3+, Cu2+, K+
Câu 17: Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo thu gọn của este là

A. H –COO –CH =CH –CH2
B. H –COO –CH2 –CH =CH2
C. CH3 –COO – CH =CH2
D. CH2 =CH –COO –CH3
Câu 18: Melanin (C3H6N6) là chất hóa học được sử dụng rộng rãi trong ngành sản xuất chất dẻo và nhựa. Nó đặc biệt hữu ích bởi tính năng khó bắt lửa, có thể điều chế từ urê dựa theo phương trình sau: (NH2)2CO ( C3H6N6 + NH3 + CO2
Các hệ số cân bằng tương ứng của phản ứng trên lần lượt là

A. 3   1  6   3
B. 6   1   6   3
C. 3   2  3   2
D. 6   2   3   2
Câu 19: Cho 1,37 gam Ba vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,01M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là

A. 0,98 gam
B. 1,71 gam
C. 2,33 gam
D. 3,31 gam
Câu 20: Bình kíp là một dụng cụ đã được sử dụng một cách rông rãi trong các phòng thí nghiệm để điều chế khí cacbon dioxit nguyên chất trước khi bị thay thế bởi các xylanh khí (được biểu diễn ở hình bên – câu 21 trang 148). Khi mở khóa (B) khi sinh ra được dẫn tiếp vào hai lọ khác nhau, lọ thứ nhất đựng nước và lọ thứ hai đựng axit sunfuric đậm đặc. Sau khi thông qua các lọ nay, thu được chất khí tương đối nguyên chất. Xét những phát biểu sau

(a) H2O hòa tan HCl (k)
(b) H2SO4 hấp thụ các vết CaCl2. (c) Hỗn hợp khí ở khóa (B) chứa CO2 và H2O. (d) H2SO4 loại H2O.

Những phát biểu đúng là

A. (a) và (d)
B. (b) và (c)
C. (a), (b) và (c)
D. (a), (c) và (d)
Câu 21: Cho các phát biểu sau:

(a) Khí CO2 gây ra hiệu ứng nhà kính

(b) Khí SO2 gây ra hiện tượng mưa axit

(c) Khi được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CFCl3 và CF2Cl2) phá hủy tầng ozon

(d) Moocphin và cocain là các chất ma túy

Số phát biểu đúng là

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 22: Cho các phát biểu sau :

(a) Kim loại sắt có tính nhiễm từ

(b) Fe(OH)3 là chất rắn màu nâu đỏ

(c) CrO3 là một oxit axit

(d) Trong tự nhiên crom chỉ tồn tại ở dạng đơn chất

Số phát biểu đúng là

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 23: Cho 14,5 gam hỗn hợp 3 kim loại Zn, Mg và Fe tác dụng hết với H2SO4 có 0,6 gam H2  thoát ra. Đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 14,5
B. 12,1
C. 10,8
D. 43.3
Câu 24: Cho dãy các chất : CH3COOC2H5, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3COONa, CH3NH2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl  là

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 25: Chất khí CO (cacbon monoxit) có trong thành phần loại khí nào sau đây?

A. khí lò cao
B. khí dầu mỏ
C. không khí
D. khí tự nhiên
Câu 26: Một mẫu khí thải công nghiệp có nhiễm các khí H2S, CO, CO2. Để nhận biết sự có mặt của H2S trong mẫu khí thải đó, ta dùng dung dịch

A. KCl
B. NaCl
C. Pb(CH3COO)2
D. NaNO3 

[<br>[

Dung dịch không làm quỳ tím chuyển màu là

A. C2H5NH2

B. H2NCH2COOH

C. CH3COONa
D. HCOOH
Câu 27: Phân tử trung bình của polietylen (PE) bằng 420.000. Hệ số polime hóa của PE là

A. 12500
B. 17500
C. 10000
D. 15000
Câu 28: Các số oxi hóa đặc trưng của crom là

A. +2, +3, +6
B. +3, +4
C. +2, +3
D. +2, +4, +6
Câu 29: Este là hợp chất hữu cơ, phần lớn trrong số đó tạo ra mùi thơm của trái cây. Mạch cacbon càng ngắn thì chúng càng tan nhiều trong nước. Các este dưới đây được tìm thấy trong quả chanh dây, este nào ít tan nhất trong nước ?

A. Etyl butanoat
B. Hexyl hexanoat
C. Hexyl butanoat
D. Butyl axetat
Câu 30: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat), (2) polistiren, (3) nilon-7, (4) poli(etilen-terephtalat), (5) nilon-6,6, (6) poli(vinyl axetat); các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là

A. (1) (3) (6)
B. (1) (2) (3)
C. (1) (3) (5)
D. (3) (4) (5)
Câu 31: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là

A. Fe, Al, Cr
B. Cu, Fe, Al
C. Fe, Mg, Al
D. Cu, Pb, Ag
Câu 32: Tài liệu  - 13 (Đề 5 – 2016)

Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch chất (A), thấy xuất hiện kết tủa màu trắng. Chất (A) là

A. anilin
B. axit axetic
C. alanin
D. glucozơ
Câu 33: Cacbohidrat Z tham gia chuyển hóa : 

Z 
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 kết tủa đỏ gạch.

Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây ?

A. Feructoz
B. Mantoz
C. Glucoz
D. Saccaroz
Câu 34: Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít khí oxi (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là

A. etylamin
B. propylamin
C. etylmetylamin
D. butylamin
Câu 35: Chất hữu cơ X mạch hở có dạng H2N – R – COOR’ (R, R’ là các gốc hidrocacbon), phần trăm khối lượng nitơ trong X là 15,73%. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, toàn bộ lượng ancol sinh ra cho tác dụng hết với CuO (đun, nóng) được andehit Y (ancol chỉ bị oxi hóa thành andehit). Cho toàn bộ Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là

A. 2,67
B. 5,34
C. 3,56
D. 4,45
Câu 36: Hòa tan hết 31,23 gam hỗn hợp X gồm K, Ba, K2O và BaO vào nước thu được dung dịch chứa Ba(OH)2 và có 1,568 lít khí H2 (đktc) thoát ra. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa và dung dịch chứa a gam chất tan. Giá trị m và a lần lượt là

A. 29,55 và 23,42
B. 39,40 và 32,84
C. 29,55 và 25,92
D. 23,64 và 25,92
Câu 37: Cho 150 ml dung dịch KOH 1,2 M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/lit, thu được dung dịch Y và 4,68 gam kết tủa. Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y thu được 2,34 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 0,9
B. 0,8
C. 1,0
D. 1,2
Câu 38: Paracetamol (CH3CONH-C6H4-OH)  được sử dụng rộng rãi cho việc giảm đau và sốt, paracetamol không gây các tác dụng phụ thường thấy ở aspirin (HOOC- C6H4-OCOCH3). So sánh với paracetamol, aspirin có

A. khối lượng phân tử ít hơn gần 20%.
B. cùng khối lượng phân tử.
C. khối lượng phân tử nhiều hơn gần 20%.
D. khối lượng phân tử gần gấp đôi.
Câu 39: Để phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch AgNO3 1M cần 13 gam bột Zn. Trị số của V là

A. 300
B. 100
C. 200
D. 400
Câu 40: Nhỏ từ từ đến dư KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và x mol ZnSO4 ta quan sát hiện tưởng theo đồ thị trang 153. Giá trị của x (mol) là

A. 0,6
B. 0,7
C. 0,5
D. 0,65
Câu 41: Cho sơ đồ chuyển hóa:

C3H6 
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 E (este đa chức). Tên gọi của Y là

A. propan-1,2-điol
B. propan-1,3-điol
C. glixerol
D. propan-2-ol
Câu 42: Phản ứng nào sau đây không tạo ra hai muối?

A. Ca(HCO​3)2 + NaOH dư
B. NO2 + NaOH dư
C. Fe3O4 + HCl dư
D. CO2 + NaOH dư
Câu 43: Cho phản ứng :

6FeSO4  +  K2Cr2O7  +  7H2SO4 ( 3Fe2(SO4)3  +  Cr2(SO4)3  +  K2SO4  +  7H2O

Trong phản ứng trên, chất oxi hóa và chất khử lần lượt là

A. K2Cr2O7 và H2SO4
B. FeSO4 và K2Cr2O7
C. H2SO4 và FeSO4
D. K2Cr2O7
và FeSO4
Câu 44: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot là than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối hơi so với hidro bằng 16. Lấy 2,24 lít hỗn hợp khí X (đktc) sục vào dung dịch nước vôi trong (dư), thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 108,0
B. 75,6
C. 54,0
D. 67,5
Câu 45: Cho dòng điện 0,5A đi qua dung dịch muối của một axit hữu cơ đơn chức trong 2 giờ. Kết quả thu được ở catot là 3,865 gam kim loại và ở anot có V lít hỗn hợp khí etan và khí CO2. Kim loại trong muối và giá trị của V là

A. Cu và 2,506
B. Pb và 1,253
C. Na 1,253
D. Pb và 2,506
Câu 46: Xét trạng thái cân bằng N2O4 (k) 
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 2NO2 (k) ở 25oC. Khi chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng mới, nếu nồng độ của N2O4 tăng 9 lần thì nồng độ của NO2
A. tăng 9 lần
B. tăng 3 lần
C. tăng 4,5 lần
D. giảm 3 lần
Câu 47: Cho m gam HCOOCH3 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng thu được 6,8 gam muối HCOONa. Giá trị của m là

A. 9,0
B. 3,0
C. 7,4
D. 6,0
Câu 48: Cho dãy các kim loại : Au, Ag, Al, Cu. Kim loại trong dãy có khả năng dẫn điện kém nhất là

A. Cu
B. Au
C. Al
D. Ag
Câu 49: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polistiren là

A. C6H5 –CH =CH2
B. CH2 =CH – CH = CH2
C. CH2 =CHCl
D. CH2 =CH –CH3
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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